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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

BAN CHỈ ĐẠO IUU TỈNH  

 

Số:   34 /KH-BCĐIUU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Hà Tĩnh, ngày   06   tháng  3  năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp,  

không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU)  

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 
 

 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; 

Căn cứ Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về 

chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; 

Căn cứ Thông báo số 235/TB-VPCP ngày 11/7/2019 của Văn phòng Chính 

phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ 

nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định; 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-BCĐIUU ngày 03/9/2019 của Trưởng Ban Chỉ 

đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 

quy định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống 

khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; 

Căn cứ Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo 

cáo và không theo quy định (khai thác IUU); 

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản 

bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. 

Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không 

theo quy định ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác 

hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về chống khai thác IUU theo quy 

định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thực hiện 

đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

tại Chỉ thị số 689/CT-TTg, Chỉ thị số 45/CT-TTg, các Công điện: Số 732/CĐ-TTg, số 

1275/CĐ-TTg, Quyết định 78/QĐ-TTg, các Kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo quốc 

gia về chống khai thác IUU và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát 
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triển nông thôn về triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, khắc phục 

cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu. 

- Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, cơ chế phối 

hợp và trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường kiểm soát các hoạt động nghề cá trên địa bàn tỉnh đảm bảo hoạt 

động khai thác thủy sản tuân thủ đúng theo pháp luật Việt Nam và các quy định của 

Luật pháp quốc tế, góp phần bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.  

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, thường xuyên, có hiệu 

quả và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tập trung 

cao lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về chống khai 

thác IUU; chủ động trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động 

khai thác IUU. 

- Có lộ trình cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống 

khai thác IUU theo các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu; thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tổ chức tuyên truyền 

1.1. Yêu cầu về tuyên truyền 

Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu rộng 

trong mọi tầng lớp nhân dân, đến các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền, 

thôn xóm; phương thức tuyên truyền phải đa dạng, linh hoạt, sử dụng tối đa các kênh 

tuyên truyền sẵn có để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; nội dung tuyên truyền 

phải ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ để người dân tự giác, tự nâng cao ý thức chấp 

hành và cùng đấu tranh với các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp. 

1.2. Nội dung tuyên truyền 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt 

động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản như: Luật Thuỷ sản ngày 21/11/2017; 

Chỉ thị số 689/CT-TTg, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017, các công điện số: 

732/CĐ-TTg, số 1275/CĐ-TTg, Quyết định số 78/QĐ-TTg, các Kết luận của Phó 

Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU; các Nghị định 

số: 26/2019/NĐ-CP, số 42/2019/NĐ-CP của Chính Phủ; các Thông tư hướng dẫn số 

19/2018/TT-BNNPTNT, số 21/2018/TT-BNNPTNT, số 23/2018/TT-BNNPTNT 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản chỉ đạo khác có liên 

quan một cách sâu rộng cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong các 

cơ quan nhà nước các cấp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức triển khai và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho các 

ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân về Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi 
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hành Luật, đặc biệt các quy định về chống khai thác IUU và Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thủy sản. 

1.3. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng các phóng 

sự, bản tin, bài viết đăng tải trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, 

các Báo Trung ương và tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn có liên quan và các trang 

mạng xã hội. 

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở: Xây dựng các chuyên đề 

phát thanh phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

- Tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn. 

- Lắp đặt các pano, áp phích tuyên truyền tại các địa điểm công cộng như: 

Cảng cá, bến cá, hội trường thôn xóm… 

- Phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt 

động khai thác thủy sản. 

- Tổ chức các lớp tuyên truyền, hội nghị, hội thảo. 

- Tổ chức ký cam kết không vi phạm khai thác IUU. 

1.4. Tổ chức thực hiện 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng 

nội dung, biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền, bản cam kết. Lắp các pano, áp phích 

tại các cảng cá, bến cá. 

+ Tổ chức phổ biến pháp luật thuỷ sản và pháp luật liên quan nhằm nâng cao 

nhận thức cộng đồng về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 

quy định (khai thác IUU) dưới các hình thức hội nghị, tập huấn, các lớp tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức tuyên truyền pháp luật thuỷ sản, 

khai thác IUU trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các nội dung 

tuyên truyền dưới dạng phóng sự, bài viết đăng trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trang mạng xã hội. 

- Các sở, ngành liên quan: Thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật thuỷ 

sản, khai thác IUU trong lĩnh vực được giao, nâng cao nhận thức cộng đồng, ý thức 

chấp hành về pháp luật thủy sản. 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã ven biển: Chỉ đạo UBND các xã, 

phường, thị trấn có tàu, thuyền nghề cá thực hiện công tác tuyên truyền đến tận các 

tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản, tổ chức tuyên truyền 

trên hệ thống loa phát thanh tại các thôn, xóm; phổ biến các quy định của pháp luật 

thuỷ sản và các quy định xử phạt vi phạm khai thác IUU tại các cuộc họp thôn, xóm 

cho người dân biết, tổ chức ký cam kết và nghiêm túc chấp hành. 
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1.5. Thời gian thực hiện 

Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ, 

đảm bảo hiệu quả. Thời gian tuyên truyền cao điểm là từ ngày ban hành Kế hoạch 

này đến ngày 31/5/2020; sau thời gian nêu trên, tùy vào điều kiện thực tế và việc 

chấp hành của người dân, tiếp tục tuyên truyền hợp lý, nhằm thực hiện có hiệu quả 

các quy định về khai thác thủy sản. 

2. Tổ chức lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) 

2.1. Đối tượng lắp đặt 

Tất cả các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên trên địa bàn toàn tỉnh.  

2.2. Tổ chức, thời gian thực hiện 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ven biển chỉ đạo đến tận các chủ tàu cá 

có chiều dài từ 15m trở lên trên địa bàn, tổ chức, hướng dẫn việc lắp đặt thiết bị 

giám sát hành trình tàu cá, hoàn thành trước 01/4/2020.  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thị 

xã ven biển tổ chức kiểm tra việc thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên 

tàu cá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện. Kiến nghị, đề xuất giải pháp xử lý các 

vướng mắc nếu có trong quá trình triển khai thực hiện. 

3. Đánh dấu tàu cá, kẻ vẽ biển số 

3.1. Yêu cầu thực hiện 

Thực hiện việc đánh dấu, kẻ vẽ biển số tàu cá theo đúng quy định tại Điều 20, 

Điều 25 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/218 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn.  

3.2. Tổ chức, thời gian thực hiện 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ven biển chỉ đạo UBND các xã có tàu cá 

tổ chức rà soát các tàu cá chưa thực hiện việc đánh dấu tàu cá, kẻ vẽ biển số theo 

đúng quy định, tổng hợp danh sách định kỳ báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trước ngày 20 hàng tháng. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ven biển chịu trách nhiệm chỉ đạo UBND 

các xã có tàu, thuyền nghề cá, hướng dẫn các chủ tàu cá thực hiện việc đánh dấu, kẻ 

vẽ biển số tàu cá theo đúng quy định. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/4/2020. 

4. Công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cảng cá, bến cá. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý các cảng cá, 

Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá giám sát sản lượng thủy sản qua 

cảng, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn 

gốc thủy sản theo chuỗi được quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

5. Tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

5.1. Nội dung, thời gian thực hiện 

- Tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát toàn diện các hoạt động khai thác hải 
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sản, đặc biệt là hành vi khai thác IUU trên địa bàn toàn tỉnh; có biện pháp giám sát 

phù hợp đối với các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, tiến hành lập 

danh sách và tổ chức theo dõi để kịp thời ngăn chặn các vi phạm đánh bắt tại vùng 

biển nước ngoài. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định tại 

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản. 

- Công tác tuần tra, kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng 

bộ và có sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng liên quan, đảm bảo hiệu quả, 

phải ngăn chặn, giảm thiểu được các hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian thực hiện 

cao điểm là từ ngày ban hành Kế hoạch này đến ngày 31/5/2020. Sau thời gian nêu 

trên, tùy vào tình hình thực tế và việc chấp hành của người dân, tiếp tục có các giải 

pháp hợp lý tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định. 

5.2. Tổ chức thực hiện 

- Cấp tỉnh: 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thực hiện công tác quản lý, thanh 

tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thuỷ sản tại các cảng cá, bến cá và trên biển; 

phối hợp với các ngành liên quan và các tỉnh bạn trong công tác tuần tra, kiểm soát 

để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm khai thác IUU trên địa bàn. 

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chịu trách nhiệm chính trong việc tuần 

tra, kiểm soát trên biển, nhất là những vùng trọng điểm, phức tạp, ngăn chặn và xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU; các tàu cá làm nghề giã cào vi phạm 

hoạt động ở vùng ven bờ, vùng lộng, đặc biệt là các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm 

vùng biển nước ngoài.  

+ Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát hoạt động khai thác thủy sản tại vùng nước nội thủy; kiên quyết xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm pháp luật thuỷ sản, đặc biệt là các hành vi vi phạm khai thác 

IUU. 

+ Thành lập các đoàn liên ngành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và các địa 

phương) tổ chức ra quân tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thuỷ 

sản trên sông, biển; tập trung kiểm soát hoạt động khai thác tại vùng biển ven bờ, xử 

lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định. 

- UBND cấp huyện: 

Chịu trách nhiệm chính trong thực hiện công tác quản lý, kiểm soát hoạt động 

khai thác thuỷ sản trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

pháp luật. Tiến tới ngăn chặn triệt để các hành vi khai thác bất hợp pháp, không báo 

cáo và không theo quy định trên địa bàn quản lý.  

6. Cấp giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận vệ sinh ATTP theo 

Luật Thủy sản 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thị 

xã ven biển rà soát, thống kê số liệu thực tế về tàu cá đã đăng ký, đã cấp giấy phép 
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khai thác thủy sản, giấy chứng nhận vệ sinh ATTP.  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cấp Giấy phép khai thác, 

giấy chứng nhận vệ sinh ATTP cho tàu cá theo quy định của Luật Thủy sản và các 

văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

7. Các nhiệm vụ khác.  

- Triển khai đồng bộ có hiệu quả các quy định có liên quan đến theo dõi, kiểm 

soát, giám sát hành trình tàu cá; vận hành, khai thác kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin 

tàu cá Vnfishbase giữa các cơ quan, đơn vị để quản lý tàu cá và truy suất nguồn gốc 

thủy sản. 

- Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp 

pháp, không báo cáo và không theo quy định. 

- Xây dựng phương án bố trí biên chế đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ về 

chống khai thác IUU cho các đơn vị có liên quan (lực lượng Kiểm ngư, Văn phòng 

Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá) để đáp ứng nhân lực phục vụ khắc phục cảnh 

báo của Ủy ban Châu âu về chống khai thác IUU. 

- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ban Chỉ đạo báo cáo UBND tỉnh, các giải pháp 

về đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá, hệ thống thông tin quản lý tàu cá phục 

vụ cho công tác chống khai thác IUU. 

- Tích cực hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các tỉnh về chống khai 

thác IUU, kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý tàu cá và ngư dân Hà Tĩnh khai thác trái 

phép ở vùng biển nước ngoài. 

- Thành lập Đoàn công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các giải pháp 

chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống 

khai thác IUU) tại các địa phương qua đó kịp thời đề xuất UBND tỉnh các giải pháp 

chỉ đạo, điều hành. 

- Xây dựng kế hoạch đón tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương về 

kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về 

chống khai thác IUU trong 6 tháng đầu năm 2020. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

III. NHIỆM VỤ CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản 

bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và Kế hoạch này theo định kỳ 

và đột xuất. 

- Định kỳ hoặc đột xuất tham mưu tổ chức họp Ban Chỉ đạo IUU tỉnh về 

chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định để 

tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kịp thời khen thưởng các địa phương, đơn vị, 

cá nhân thực hiện tốt; chấn chỉnh các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của 

UBND tỉnh còn để xảy ra tình trạng vi phạm trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. 
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2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập tại các cửa sông, cửa lạch, cảng 

biển đảm bảo đầy đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định của pháp luật; 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng cửa sông, cửa 

lạch, cảng biển phối hợp Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá bố trí đủ lực 

lượng theo yêu cầu; kiểm tra, giám sát việc ghi, nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai 

thác thủy sản và chấp hành các thủ tục xuất, nhập theo quy định. 

- Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương 

tiện hoạt động khai thác thuỷ sản trên biển; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp 

luật thuỷ sản theo quy định. Triển khai các cuộc kiểm tra, kiểm soát đột xuất để phát 

hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các tàu cá làm nghề giã cào hoạt động tại vùng 

biển ven bờ và các hình thức khai thác bất hợp pháp IUU theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã ven biển 

trong việc xử lý tàu cá, ngư dân Hà Tĩnh vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc bị 

nước ngoài bắt giữ. 

3. Công an tỉnh 

- Chủ động theo dõi, nắm tình hình, điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các tổ 

chức, cá nhân có hành vi môi giới đầu tư cho tàu cá, ngư dân khai thác trái phép ở 

vùng biển nước ngoài; môi giới chuộc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước 

trái phép; giã mạo trong chứng nhận nguồn gốc hải sản; các hành vi lợi dụng tàu cá, 

khai thác hải sản để buôn lậu, tổ chức vượt biên trái phép. Phối hợp với các cơ quan 

chức năng quản lý chặt chẽ số ngư dân được nước ngoài trả về, phát hiện và xử lý 

các trường hợp vi phạm. Xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh doanh, tàng trữ 

các dụng cụ phương tiện đánh bắt bất hợp pháp theo quy định. 

- Nắm tình hình về tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu 

thụ sản phẩm hải sản có nguồn gốc từ khai thác IUU, tham mưu cho lãnh đạo Ban 

Chỉ đạo biện pháp ngăn chặn, xử lý. 

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã nắm tình hình tại địa bàn quản 

lý có đối tượng là chủ tàu cá khai thác xa bờ và chủ tàu cá đã vi phạm, tổ chức vận 

động, tuyên truyền kết hợp với giám sát chặt chẽ ngăn chặn kịp thời không để tàu cá, 

ngư dân vi phạm khai thác bất hợp pháp. 

- Phối hợp các Cục Nghiệp vụ - Bộ Công an, với Sở Ngoại vụ và các sở, ban, 

ngành liên quan nhanh chóng xác minh nhân thân của các ngư dân bị nước ngoài bắt 

giữ, xử lý để phục vụ công tác bảo hộ, sớm đưa ngư dân về nước, hạn chế phức tạp về 

an ninh, trật tự có thể xảy ra. 

4. Sở Công thƣơng 

Phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, địa phương liên quan tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vật liệu nổ công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, không để xẩy ra tình trạng thất thoát vật liệu nổ công nghiệp. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát 
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triển nông thôn thực hiện các chương trình, phóng sự đảm bảo người dân tiếp cận 

được đầy đủ thông tin về chống khai thác IUU. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các 

cơ quan thông tin, đại chúng và chính quyền địa phương tăng cường công tác thông 

tin, truyền thông, tập huấn, phổ biến các quy định về Luật Thủy sản và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật; các văn bản liên quan đến chống khai thác IUU tại các 

cảng cá, bến cá, khu vực có nghề cá trọng điểm; đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin 

về chống khai thác IUU đến cộng đồng ngư dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản 

khai thác và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương. 

6. Sở Tài chính 

Cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ thực hiện các giải 

pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản 

bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ban Chỉ đạo báo cáo UBND tỉnh, các giải pháp 

về đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá, hệ thống thông tin quản lý tàu cá phục 

vụ cho công tác chống khai thác IUU. 

- Cân đối nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cho nghề cá phục vụ 

cho công tác quản lý nghề cá đáp ứng các tiêu chuẩn của EC về chống khai thác bất 

hợp pháp IUU. 

8. Sở nội vụ 

Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu 

UBND tỉnh kiện toàn, tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực để đảm bảo thực hiện được 

các nhiệm vụ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 

quy định (khai thác IUU) đảm bảo đúng quy định. 

9. Sở Ngoại vụ. 

- Theo dõi, nắm tình hình tàu cá và ngư dân Hà Tĩnh bị nước ngoài bắt giữ, xử 

phạt để cung cấp cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Công an tỉnh thông tin liên quan đến kết quả xét xử.  

- Chủ động phối hợp với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh trong công tác 

bảo hộ công dân, kiên quyết đấu tranh đối với các nước sử dụng vũ lực và đe dọa 

dùng vũ lực khi bắt giữ tàu cá và ngư dân Hà Tĩnh; bắt giữ trái phép tàu cá và ngư 

dân Hà Tĩnh trên vùng biển Việt Nam, vùng chưa phân định, chồng lấn giữa các 

nước.  

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ven biển 

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này và chủ 

động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ thuộc địa phương. 

- Triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp chống khai thác bất hợp pháp, 
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không báo cáo và không theo quy định.  

- Định kỳ hàng tháng thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ: Lắp đặt thiệt bị giám sát hành trên tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên; việc 

đánh dấu, kẻ vẽ biển số tàu cá theo quy định.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và các kiến nghị đề xuất về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 hàng tháng. 

IV. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN  

1. Kinh phí tổ chức thực hiện: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh) tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức thực 

hiện kế hoạch này (nhiệm vụ cấp tỉnh), gửi Sở Tài chính soát xét, tham mưu UBND 

tỉnh bố trí để phục vụ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo có hiệu quả thiết thực. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ven biển căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 

tình hình thực tế của địa phương và nội dung Kế hoạch này ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện hoàn thành trước 10/3/2020 và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện, 

định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

3. Thủ trưởng các sở, ngành và địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế 

hoạch này; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu Đoàn kiểm tra Trung 

ương phát hiện các vi phạm về khai thác bất hợp pháp IUU thuộc địa bàn, lĩnh vực 

quản lý.  

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, bất cập, các đơn vị 

báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo đề xuất 

UBND tỉnh xem xét quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 

   và đơn vị liên quan; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL. 

TRƢỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Đặng Ngọc Sơn 
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PHỤ LỤC 

Nhiệm vụ cụ thể về chống khai hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-BCĐIUU ngày      /3/2020 của Ban Chỉ đạo IUU tỉnh) 

TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

1 

Thực hiện tuyên truyển phổ biến nâng cao nhận thức của 

cán bộ quản lý và ngư dân, chủ tàu thực hiện đúng quy 

định về chống khai thác IUU 

Sở NN&PTNT 

Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng, Đài PT&TH tỉnh, Báo 

Hà Tĩnh, các huyện, thị xã ven biển 

Năm 2020 

2 
Triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá 

có chiều dài từ 15m trở lên 

UBND các huyện, 

thị xã ven biển 

Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng, Sở Thông tin và Truyền thông 

Hoàn thành 

trước 

01/4/2020 

3 Rà soát việc thực hiện đánh dấu, kẻ vẽ biển số tàu cá 
UBND các huyện, 

thị xã ven biển 
UBND các xã/phường/thị trấn có tàu cá 

Hoàn thành 

trước 

05/3/2020 

4 
Triển khai thực hiện việc đánh dấu, kẻ vẽ biển số tàu cá 

theo đúng quy định 

UBND các huyện, 

thị xã ven biển 

Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng 

Hoàn thành 

trước 

30/4/2020 

5 
Tổ chức việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản, 

kiểm soát sản lượng thủy sản khai thác theo quy định 
Sở NN&PTNT Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Năm 2020 

6 

Tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập tại 

các cửa sông, cửa lạch, cảng biển đảm bảo đầy đủ các thủ 

tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm; chỉ đạo các đồn, trạm 

biên phòng cửa sông, cửa lạch, cảng biển phối hợp Văn 

phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá bố trí đủ lực 

lượng theo yêu cầu; kiểm tra, giám sát việc ghi, nộp nhật 

ký khai thác, báo cáo khai thác thủy sản và chấp hành các 

thủ tục xuất, nhập theo quy định, tăng cường tuần tra, 

kiểm soát các phương tiện hoạt động khai thác thuỷ sản 

trên biển, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các tàu cá làm nghề 

giã cào hoạt động tại vùng biển ven bờ và các hình thức 

khai thác bất hợp pháp IUU theo quy định. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh.  

Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh , 

UBND các huyện, thị xã ven biển. 
Năm 2020 



11 

TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

7 

Tổ chức cấp Giấy phép khai thác, giấy chứng nhận vệ 

sinh ATTP cho tàu cá theo quy định của Luật Thủy sản 

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Sở NN&PTNT UBND các huyện, thị xã ven biển Năm 2020 

8 
Rà soát, kiện toàn bộ phận thanh tra, kiểm soát tại cảng 

cá 
Sở NN&PTNT 

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, UBND 

các huyện, thị xã ven biển 
Năm 2020 

9 

Bám sát địa bàn, phát hiện, xử lý các hành vi môi giới, 

các chủ tàu cá có ý định hoặc đi khai thác hải sản trái 

phép ở vùng biển nước ngoài 

Công an tỉnh 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã 

có liên quan 

Năm 2020 

10 Hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng nghề cá thiết yếu 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã 

ven biển 
Năm 2020 

11 
Hoàn thiện cập nhật dữ liệu nghề cá trên phần mềm VN 

Fishbase 
Sở NN&PTNT 

Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát 

nghề cá 

Hoàn thành 

trước 

31/5/2020 

12 
Thành lập Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện các giải 

pháp phòng chống khai thác IUU 
Sở NN&PTNT 

Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng, các huyện, thị xã ven 

biển và các đơn vị có liên quan 

Hoàn thành 

trước 

05/3/2020 

13 
Xây dựng kế hoạch đón tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra 

Trung ương  
Sở NN&PTNT Các đơn vị có liên quan 

Hoàn thành 

trước 

30/4/2020 

 

BAN CHỈ ĐẠO IUU TỈNH 
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